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THÀNH PHỐ LONG KHÁ NH - TỈNH ĐỒNG NAI

TỶ LỆ 1 : 10 000

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ  DỤ NG ĐẤT NĂ M 2025

HUYỆN XUÂ N LỘC

HUYỆN XUÂ N LỘC

xã Bình Lộc

NGUỒN TÀI LIỆU:
Bản đồ đượ c  thự c  hiện b ằng c ông nghệ b ản đồ s ố, hệ tọa độ V N -2000, kinh tuyến trục  107  45', m úi c hiếu 3

-  Bản đồ địa giớ i hành c hính the o d ự  án 513;
- N ghị quyết s ố 1194/N Q-U BTV QH15 ngày 28/9/2024 c ủa Ủ y Ban Thường vụ Quốc  hội 
  về việc  s ắp xếp đơn vị hành c hính c ấp xã c ủa tỉnh Đồng N ai giai đoạn 2023-2025;
-  Bản đồ địa hình tỷ  lệ 1:10 000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài nguyên và Môi trường c ung c ấp;
- Bản đồ HTSDĐ thành phố Long Khánh tỷ  lệ 1/10.000 đượ c  thành lập năm  2019;
- Bản đồ quy hoạc h s ử d ụng đất đến năm  2030 thành phố Long Khánh đượ c  thành lập năm  2021.

0 0 ĐƠN VỊ XÂ Y DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
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Đư
ờn

g H
àm

 N g
hi

Đường
 Ruộn

g T
re  -

 X uân
 Bắc

Đường Bảo Quang - X uân Bắc

Đường Bảo Quang - Bàu Cối

Đư
ờn

g B
ảo

 V i
nh

 - B
ảo

 Qu
an

g 

suố i Cải

Đường Hồ Tùng Mậu 

Đư
ờn

g N
gu

yễ
n T

hị 
Min

h K
ha

i

Đường Trần Phú

Đường Cách Mạng Tháng Tám

Đường Thíc h Quảng Đức

phường Suối Tre

phường Bảo Vinh

phường Xuân Lập

phường Bà u Sen

phường Xuân Tân

xã Bà u Trâm

phường Phú Bình

xã Bảo Quang

xã Hà ng Gòn

phường 
Xuân Hòa

phường 
Xuân An

phường
Xuân Bình

Đường Khổng Tử

suố i

Đường Lương Thế V inh

Đường Lê Hữ u Trác

Đường Phan Huy Chú

Đư
ờn

g 2
1 t

há
ng

 4

đường nhự a

Đư
ờn

g L
ê A

Đư
ờn

g V
õ V

ăn
 Tầ

n

Đư
ờn

g B
ình

 Lộ
c -

 Su
ối 

Tre

Đường Bình Lộc - Suối Tre

Đường 21 tháng 4

Quốc  Lộ 1A

suố i

suố
i M

ủ

suố i 

suố
i G

ia 
Trấ

p

suố i

Qu
ốc 

Lộ
 1A

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

Đường Hàng Gò n - X uân Quế

Quốc Lộ 56

Đường 
X uân

 Tân 
- H

àng
 Gò n

Đường X uân Lập - Bàu Sao

đường nhự a

HUYỆN ĐỊNH QUÁ N

HUYỆN THỐNG NHẤT

HUYỆN THỐNG NHẤT

HUYỆN XUÂ N LỘC

HUYỆN CẨM MỸ

HUYỆN THỐNG NHẤT

HUYỆN CẨM MỸ

suố i 

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

mư
ơn

g

suố i

suố i

suố i

suố i

đường đất

đường đất

đường đất

đường đất

đường đất

đường đất

suố i

suố i

Đường Cao Tốc  Dầu Giây - Phan Thiết

Đư
ờn

g N
gu

yễ
n T

hị 
Min

h K
ha

i ( 
nố

i d
ài)

Đường N guyễn Trãi

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

suối

suố i

suố i

suố
i

suố i

suố
i

suố
i

suố i

Suố i

Suố i

suố
i

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

suố
i

Suố i

suố i

Suố
i

suố
i

suố
i

suố
i

suố i

suố i

Suố
i

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

suố i

Suố i

Suố igiaLiêu

suố i Đá

suố i Đá

suố i Đá

Suố i Đá

suố i Đá

Suố i Đá

suố i Cạn

Suố i Rết

Suố i Rết

Su
ối 

Rế
t

Suố i Rết

suố i Rết

Suối Cải

suố
i C

ải

suố i Tre

suố
i C

ải

suố i Rết

suố
i R

ết

Suố i Rết

suố i Rết

suố i Cạn

suố i Cạn

suố
i T

re

suố i Tre

suố i Tre

suố
i T

re

suố i Sông Nhạn

Mương nướ c

mư
ơn

g n
ướ

c

mương nướ c

Mương nướ c

mương nướ c

mương nướ c

mương nướ c

mương nướ c

mươ
ng 

nướ
c

mương nướ c

mư
ơn

g n
ướ

c

HỒ SUỐI TRE

suố i Ba Gió

suố
i

suố i Ba Giósuố
i B

a G
ió

suố
i g

ia 
Trấ

p

Suố i Gia Liêu
Suố i Gia Liêu

Suối Gia Liêu

Mương nướ c

HỒ SUỐI TRE

suố i Sông Nhạn

suố
i S

ông
 Nh

ạn

(BẢN ĐỒ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý)

Th ành  Uỷ 
Long  Kh ánh

Nh à VH
 KP4

Nh à VH
KP 3

Nh à th ờ 
Tin Lành

Trạm  y tế

Ba n Ch ỉ h uy
quân sự

Trạm  bơm  
số  3

VP HĐND 
- UBND

Tịnh  Xá 
Ng ọc Xuân

Đình  
X.Lộc

Tr.TH
Trần Ph ú

Trường  MG
Th a nh  An

Trường
Ng uyễn Th ái Bình  

UBND
ph ường

Ch ùa  
Kh ánh  Th iện

Nh à VH
KP 4

Xưởng  
kiềm  kéo

Công  ty TNHH 
Ng h ĩa  Ma i

Xưởng  sx 
nấm  m èo

Th ánh  th ất 
Ca o Đài

Xưởng  sx
Lồng  ch im

Ch ố t
d ân ph òng Giáo xứ 

Tân Ph úTrường  TH
Lê Văn Tám

Ch ợ  
X.Th a nh Ch ùa  

Bảo Sơn

Cây xăng
Hoàng  Diệu

Nh à VH
KP 2

Công  ty TNHH 
Hoàng  Gia  Long

Nh à VH ấp 
Bầu Trâm

Ng h ĩa  Địa
Giáo Hội 
Ca o Đài

Trụ sở 
UBND xã

TT văn h óa
và h ọc tập 
cộng  đồng

Trường  TH 
Đinh  Bộ Lĩnh

Miếu Bà 
Cây Tung

Miếu
Tr. THPT 
X. Th a nh

Tr. THCS 
Ng ô Q uyền

Trường  MN 
Ánh  Dương

Ng h ĩa  địa

Xăng  d ầu 
La n Ph ượ ng

Trường  TH 
Lý Tự  Trọng  

Ch ợ
Bảo Vinh

Trụ sở
UBND ph ường

Ch ùa
Tâm  Hòa

Miếu Bà

Trường  THCS 
Bùi Th ị Xuân Trường  MN 

Ánh  Dương

Trường  TH 
Bảo Vinh

Giáo xứ
Bảo Vinh

Nh à VH
KP 5

Ch ùa  
Ng ọc Ấn 
Tòng  Lâm

Cty cổ ph ần 
Hòa  Việt

Ng ân
h àng

UBND 
ph ường

Trạm  
y tế

NH NN và 
Ph át Triển NT 

Toà Giám  m ục 
Xuân Lộc

Tr. PTTH 
Long  Kh ánh

SVĐ
th ành  ph ố

Tịnh  Xá 
Ng ọc Kh ánh

Ch ùa
L. Kh ánh

UBND 
ph ường

(cũ)

Trụ sở 
CA 

ph ường
(Cũ)

Họ đạo 
Ki tô Vua

Đền th ờ 
Tr. Hưng  Đạo

Ch ùa  Long  Th ọ

Trường  
MN Sơn Ca

Ch ợ
L.Kh ánh

Cty d âu tằm  tơ 
Xuân Lộc

NVH KP 1

Trạm  
biến th ế

Công  viên Hòa  Bình
UBND

ph ường

CA
ph ường

Trại Gia m  Xuân Lộc

Nh à VH
KP 4

Công  ty TNHH 
Minh  Huy

Cây xăng  
Tín Ng h ĩa

Tịnh  xá 
Nh ật Huy

Đình  
Trần Đình  Tộc Tr. TH

Ph ú Bình

Tr. MG
Ph ú Bình

Tr. DL
Hoa  Văn

DNTN
Th ái Hưng  Long

Cây xăng  
La n Ph ượ ng

Trạm  bơm  
số  12

Trạm  bơm  
số  1

Giáo xứ 
Cẩm  Tân

Miếu
Q ua n Âm

Cây xăng
Xuân Tân

Tr. MN
Xuân Tân

Cây xăng  
La n Ph ượ ng

Tr. TH 
Trưng  
Vương

Xưởng  điều

Xưởng  g ỗ

Trạm  y tế 
xã Hàng  GònTrại 

h e o

Trại 
h e o

Nh à m áy 
Xa y Lúa

Xưởng  ch ế biến 
Hạt Điều Trường  TH 

Lê Th ị Hồng  Gấm

Hệ th ố ng  
nước sạch  

Đồi Rìu

Trạm  cấp 
nước sạch

Trại g à

Trại h e o

Trại h e o

Trại h e o

Trại h e o

Trại h e o
Trại h e o

Trại h e o

Trại h e o

Trại h e o

Trại 
h e o

Trại 
h e o

Trại h e o

Trại h e o

Miếu
ấp 4

Trạm  
bơm

Hồ 
ch ứa

Trụ sở 
Nông  trường  Hàng  Gòn

Ch ợ  
H. Gòn

Trường  THCS 
Hàng  Gòn

Trường  PTTH Dân Lập 
Ng uyễn Huệ

Kh u d i tích  
Mộ Cự  Th ạch

Sân 
vận động

Cây Xăng  
Tín Ng h ĩaNh à m áy 

sơ ch ế m ủ

Trạm  y tế
Ch ùa  

Long  Th ới

NVH ấp 
Hàng  Gòn

GX. Hàng  Gòn

UBND 
xã Hàng  GònCây xăng  

Đồng  Na i

Công  viên ng h ĩa  tra ng  
Hoài Ân Viên

Trại h e o

Trại h e o

Trại h e o

Nh à tạm  g iữ

Ng h ĩa  địa  
ấp Nông  Doa nh

Trại La n g iố ng

Cây xăng  
Th ắng  Lợ i

Công  ty TNHH 
Th a nh  Bình

DNTN 
Hồ Th a nh  Bình

Huệ Tâm  Môn

Huệ Tâm  Môn

Hồ Cầu Dầu

Trại h e o

Trại h e o

Miếu

Ch ùa  
Hiển Mật

Trường  TH 
Xuân Vinh

Ng h ĩa  
địa

Trụ sở UBND
xã Bảo Q ua ng

Nh à VH ấp
Ruộng  Tre

Tr. TH 
Ng . Du 

Tr. TH Ng uyễn Du

Trường  THPT 
Trương  Vĩnh  Ký

Cây 
xăng

Nh à VH ấp
Bảo Vinh  B

Trường  TH 
Ng uyễn Du

Trường  MG
Bảo Q ua ng

Trường  TH
Ng uyễn Huệ

Ng h ĩa  địa

DNTN 
Th ủ  MâyTrường  MG 

Bảo Q ua ng  

Nh à VH 
ấp Bầu Cố i

Tr. TH 
Ng uyễn Huệ

C.Xăng  
Bàu Cố i

Ch ùa  
Q uảng  Hạnh

Trường  TH 
Bảo Vinh

NVH ấp 
Suố i Ch ồn

Nh à văn h oá 
ấp Lác Ch iếuTr. MN 

Tuổi Th ơ 
Trường  DL 
ng ười Hoa

DNTN 
Bảo Sa ng

Trạm
y tế 

Trường
THCS
Lê A

Trường  TH
Ng . Hữ u Cảnh

UBND xã

Sân
vận động

Cây xăng  
La n Ph ượ ng

Cây xăng  
222

Cây xăng  
Duy Đạt

C ty CP XNK
Ng ũ Cố c

Tr. TH 
Lê Lợ i

Công  Ty Cổ Ph ần 
SONADEZ I  An Bình

Công  ty TNHH 
KOWIDE OUTDOORS

Cty TNHH 
Minh  Huy

Công  Ty Cổ Ph ần 
SONADEZ I  An Bình

Công  Ty Cổ Ph ần 
SONADEZ I  An Bình

Cty TNHH 
GREAT SUPER VN

Công  Ty Cổ Ph ần 
SONADEZ I  An Bình

Công  Ty Cổ Ph ần 
SONADEZ I  An Bình

Công  Ty Cổ Ph ần 
SONADEZ I  An Bình

Bãi ch ứa
rác th ải

Cty TNHH 
2J ViNa

Tiểu đoàn 
Ph òng  h óa  38

Ng h ĩa  địa  
Núi Đỏ

Sân 
VĐ

Cty TNHH 
Hiền Tú

Trường  MN 
Tuổi Th ơ 

Trường  TH 
Ng .Hữu Cảnh

Tr. MN 
Tuổi Th ơ

Trường  TH 
Ng uyễn Hữ u Cảnh  

Ng h ĩa  địa

Tr. MN 
Tuổi Th ơ 

Trường  TH 
Ng uyễn Hữ u Cảnh  

Công  ty cổ ph ần 
KCN Long  Kh ánh

Ng h ĩa  địa  
Suố i Tre  

Nh à m áy xa y đá

Trụ sở 
cty Ca o su Sân 

bóng  đá

Trạm  
biến th ế

Cây xăng  
Tín Ng h ĩa

Lò a xit

Trụ sở Văn ph òng
Cty Ca o su Đồng  Na i

Công  đoàn 
Cty Ca o su

Ch ùa  
Viên Th ôngĐền 

Cấp Ra ng

Ng h ĩa  địa  
Cáp Ra ng

Miếu 
Q ua n Đế

UBND
ph ường

Trại h e o

Trại la n Trại h e o

Trại h e o

Trại h e oTrung  đoàn 87 - 
Bộ tư lệnh  h óa  h ọc

Trung  đoàn 87 - 
Bộ tư lệnh  h óa  h ọc

Mỏ đá Núi Nứa

Ch ùa  
Ph ước An

Trại g à

Trại h e o

Bến xe
L.Kh ánh

UBND
 ph ường

Tr. TH 
Xuân Lập

Sân
bóng

Ch ợ
An Lộc

Tr. MN
19-5

Trại 
g à

Trạm  ViBa

Trạm  Kiểm  soát 
Gia o th ông  Suố i Tre

Bệnh  viện đa  kh oa  
Long  Kh ánh Đền th ờ liệt sĩ 

tp
Cây Xăng
Suố i Tre

B.Viện đa  kh oa  
Suố i Tre

Hội 
Ng ười 

Mù Bưu điện

T.Tâm  
VH xã

UBND
 ph ường

Trường  THPT 
Trần Ph ú

Trường  THCS
Ch u Văn An

Trung  tâm  văn h óa  
Suố i Tre

Hội trường  
Cty Ca o su

Sân 
vận động

Trường  TH
Lê Lợ i

Trung  tâm  
văn h óa  
Suố i Tre

Ch ùa  
Trúc Viên 
La n Nh ã

TT ng h iên cứu 
Ph át triển CS Tiểu Điền TT ng h iên cứu 

Ph át triển CS Tiểu Điền

Nh à m áy Xuân Lập

Đường  điện 110 Kv

Đường  điện 110 Kv

Đường  điện 500 Kv (Vĩnh  Tân-Sông  Mây)

Ng h ĩa  tra ng  liệt sỹ

Ng h ĩa  địa  
Suố i Tre  

Lò g iết m ổ 
tập trung  
Th i Th ọ

Ng h ĩa  địa

Ng h ĩa  địa

Ng h ĩa  Địa  
ấp Tân Ph ong

Hồ Suố i Tre

Trường  
m ầm  non

Trạm  y tế

CHỦ  TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Long Khá nh, ngày ..... thá ng ..... năm 202....

Đường  điện 500 Kv (Vĩnh  Tân-Sông  Mây)

Trường  TH 
Bàu Se n

Tịnh thất
V ĩnh Ân

Chùa 
Phướ c  Quảng

Hồ Suố i Tre

Trạm
y tế

UBND
ph ường

Trường  MN
Se n Hồng

Trường  Tiểu Học 
Lê Lợ i

Giáo Xứ 
Cấp Ra ng

Sân
vận động

Trường  MN
Se n Hồng

NVH KP
Cáp Ra ng

NVH KP
Dưỡng  Đường

đường Điểu X iển

UBND 
ph ường

(cũ)

Đư
ờn

g n
hự

a

Đường nhự a

Đư
ờn

g n
hự

a

Đường nhự a

Đường nhự a

đường Điểu X iển

đường Thổ Lùn 

đường Thổ Lùn 

đư
ờn

g S
ố 2

đường Số 1

Đường Sắt Bắc  N am

Đường Sắt Bắc  N am

Đường Sắt Bắc  N am

Trạm  y tế 

Đường N guyễn V ăn Trỗi

Đường Duy Tân

70
80.8

UBND xã

CHÚ DẪ N
KÝ HIỆUKẾ HOẠCH

Bưu điện

NỘI DUNGNỘI DUNG

CHỦ  TỊCH

Cầu, cống

Trạm y tế
Trường học

Sông, suối

Đất ở tại nông thôn

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất xây dựng cơ sở y tế
Nhà thờ, giáo xứ
Chùa, đình, miếu

Đường giao thông

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH ĐỒNG NAI

Địa giới hành chính xã

Địa giới hành chính huyện

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đường bình độ và điểm độ cao

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ..... thá ng ..... năm 202...Đồng Nai, ngày ..... thá ng ..... năm 202....
GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ..... thá ng .... năm 202...

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000

000
453

453000

000
452

452000

000
451

451000

000
450

450000

000
449

449000

000
448

448000

000447

447000

000
446

446000

000
445

445000

000
444

444000

000
443

443000

000
442

442000

000
441

441000

000440

440000

000439

439000

000
438

438000

000
437

437000

000
436

436000

000
435

435

12201220

12191219

12181218

12171217

12161216

12151215

12141214

12131213

12121212

12111211

12101210

12091209

12081208

12071207

12061206

12051205

12041204

12031203

12021202

12011201

12001200

Đất quốc phò ng
Đất an ninh

Đất thương mại, dịch vụ

Đất công trình năng lượng

Đất chợ
Đất bãi thải, xử lý chất thải

UBND Thành phố

Cây xăng

Sân vận động

Đất cơ sở tôn giáo

Đất có mặt nước chuyên dùng Ranh giới đất khu dân cư nông thôn

Đường sắt

Đường điện

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp

Đất xây dựng cơ cở thể dục thể thao

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Ranh giới đất nông lâm trường

GIÁM ĐỐC

Cụm phò ng thủ địa phương

KẾ HOẠCH

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÁC KÝ HIỆU KHÁC

DHT Đất phát triển hạ tầng

Trạm  220kV Long  Kh ánh  và
 h ướng  tuyến các đường  d ây đấu nố i

Kh u nh à ở tại
ph ường  Xuân Hòa

Kh u nh à ở tại
ph ường  Xuân Hòa
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ph ường  Xuân Hòa
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KCN Long  Kh ánh  

Th ửa  đất 
đấu g iá
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NVH
kh u ph ố  2

Kh u nh à ở tại
ph ường  Xuân Hòa

 Làn ch ờ ch uyển h ướng
 điểm  đường  21/4 g ia o với đường  Lê ATh ửa  đất
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Th ửa  đất
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đường Bình Lộc - Tín N ghĩa  (m ở rộng)

Đường QL1 - X uân Lập

Đường QL1 - X uân Lập

Th ửa  đất
đấu g iá
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Th ửa  đất
đấu Giá

 Làn ch ờ
ch uyển h ướng
điểm  công  viên

Tượ ng  Đài

Đường  d ây 4 m ạch  tử th a nh  cái
110kW TBA220kV Long  Kh ánh

đấu nố i ch uyển tiếp trên đường  d ây
110kV Xuân Lộc

Nh à văn h óa
kh u ph ố  Tân Ph ong
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đường
Hoa  se n - Ruộng  d ầu

đường

Hoa  se n - Ruộng  d ầu

Trụ sở công  a n
xã Bình  Lộc

Trụ sở công  a n
xã Bàu Trâm

Trụ sở công  a n
xã Hàng  Gòn

Trụ sở công  a n
p. Xuân Tân

Trụ sở công  a n
ph ường  Bàu Se n
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 Kh u đô th ị m ới Xuân Tân
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đường hẻm  44 - Tín N ghĩa, 
xã Bình Lộc  (Đường N 7)
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 Lộ

c

đường tổ 9, tổ 10 ấp 2,

xã Bình Lộc

đường Lê A nối d ài(đường ấp 2 đi Cây Da)
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